
DANH SÁCH & NỘI DUNG CAM KẾT
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TÊN CƠ SỞ 

KINH DOANH
LĨNH VỰC

NGÀY KÝ 
CAM KẾT

MỨC ĐỘ CAM KẾT MONG MUỐN Khác THÔNG TIN LIÊN HỆ

Từ chối Tiết giảm Tái sử dụng, làm đầy Thay thế

Địa chỉỐng hút 
nhựa

Hộp xốp

Bộ dụng cụ 
ăn uống 

bằng nhựa 
(dĩa, muỗng, 

ly)

Bao gói gia 
vị nhỏ

Chai nước suối Biện pháp khác

Túi nilong, 
bao bì nhựa 
từ nhà cung 

cấp

Túi nilong bọc 
thùng rác

Đồ dùng bằng 
nhựa trong 

phòng của khách
Biện pháp khác

Cung cấp 
nước uống 

cho khách và 
nhân viên 
bằng bình 

nước to hoặc 
bình lọc tại 

chỗ

Sử dụng 
bình làm đầy 
cho các sản 
phẩm chăm 

sóc tại 
phòng tắm 
của khách 
(sữa tắm, 

dầu gội, dầu 
xả)

Sử dụng sản 
phẩm và 

dịch vụ làm 
đầy của các 

nhà cung cấp 
tại địa 

phương cho 
các sản 

phẩm tẩy 
rửa

Biện pháp 
khác

Ống hút bằng chất liệu khác
Bọc thùng rác bằng 

chất liệu khác
Biện pháp khác:

LỮ HÀNH

1
Công ty TNHH 
Emic Travel

Lữ hành 12/12/2020 x x x x x x x x x
101, Cửa Đại, Phường 
Cẩm Châu, Hội An

KHÁCH SẠN, RESORT

1 ÊMM HỘI AN
Khách 
sạn,resort

04/01/2021 x x x x x x x x x x x x x

Có nhu cầu cho lá cây, rác 
hữu cơ trong bếp, quầy bar 
cho đơn vị cần tái chế. Hiện 
tại cho được lá cây. Cần đưa 
bao để đưng

187 Lý Thường Kiệt, Hội 
An

2
La Siesta Hoi An 
Resort & Spa

Khách 
sạn,resort

12/12/2020 x x x x x x x x x x x

1. Chai đựng nước uống bằng 
thuỷ tinh
2. Túi cói cho khách mang đồ 
đi biển
3. Túi giấy dùng đựng đồ 
mang đi
4. Hộp chứa đựng thực phẩm 
bằng bã mía
5. Thay bọc bên ngoài của bộ 
kit nhà tắm của khách bằng 
bọc giấy 
6. Với bộ đánh răng trong 
phòng khách, khi cần chỉ 
thay kem đánh răng đã hết, 
chứ không thay cả bộ kit

130 Hùng Vương, Cẩm 
Phô, Hội An

3
Little Hoian 
Group

Khách 
sạn,resort

12/12/2020 x x x x

Hóa chất tẩy 
rửa (Thương 
hiệu Ecolab)
Nhận hàng bằng 
khay lớn để 
đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực 
phẩm và giảm 
bao bì)

4
Silk Sense Hoi 
An River Resort

Khách 
sạn,resort

12/12/2020 x x x x x

Đầu tư hệ 
thống lọc nước, 
cung cấp miễn 
phí chai nước 
thủy tinh

x x x x x x x x Cẩm An, Hội An

VILLA, HOME STAY

1 An Villa
Villa,home 
stay

12/12/2020 x x x x x x x x x x x x x
Ngăn chia đồ ăn ở ngăn đông 
bằng lá cây

Tổ 4, Thôn Võng Nhi,

2
Mr.Thọ Garden 
Villas

Villa,home 
stay

12/12/2020 x x x x x x
Túi mua sắm 
dùng nhiều lần/ 
túi vải cho khách

x x

Tái sử dụng 
lại những đồ 
dùng sau cho 
cùng mục 
đích hoặc 
mục đích 
khác:
1. Túi nilon 
(khoảng 10 
lần)
2. Hộp đựng 
thức ăn

Tống Văn Sương, Thanh 
Đông

DN TÂN THÀNH

1

Beachside 
Boutique Resort 
Hoi An & Salt 
Pub

Khách 
sạn,resort-
Nhà hàng

17/12/2020 x x x x x x x x x

Túi nilong 
rửa sạch, 
mang ra chợ
Túi mua sắm 
dùng nhiều 
lần/ làn giỏ 
đi chợ

38 Nguyễn Phan Vinh, 
Cẩm An, Hội An

2 De Chiu Hotel
Khách 
sạn,resort

17/12/2020 x x x x x x x
Dùng túi rác dễ 
phân hủy

x x x
23, Nguyễn Phan Vinh, 
Tân Thành, Cẩm An, Hội 
An

3 Five Rose Villas
Villa,home 
stay

13/01/2021 x x x x x x Không có x x
48 Nguyễn Phan Vinh, 
Cẩm An, Hội An, Quảng 
Nam

4
Santa Sea Villa 
Hoi An

Villa,home 
stay

13/01/2021 x x x x x x x x x x x x x
17 Nguyễn Phan Vinh, 
Street, Hội An,

5

Nhà hàng Con 
Còng (Sea Crab 
Bar-Cafe-
Restaurant Live 
Music)

Nhà hàng 13/01/2021 x x x x x x x

Đã có người lấy đồ ăn thừa 
cho gà. Sẽ báo lại lượng rác 
hữu cơ còn lại của nhà hàng. 
Cần có người đến tận nơi 
traning nhân viên phân loại 
rác và xử lý (training free)

41 Nguyễn Phan Vinh, 
Cẩm An, Hội An

6

Sea' Lavie
(Công ty TNHH 
Một Thành Viên
Biệt Thự Eden 
Roc Biển An 
Bàng/Sea' Lavie
Boutique 
Resort)

Khách 
sạn,resort

17/12/2020 x x x x x x x

Chai nước uống 
(cung cấp cho 
mỗi nhân viên 
một chai)
Dùng hộp nhựa 
có nắp trong bếp 
để thay thế 
màng bọc thực 
phẩm

x x

Các can 5 L, 
10 L mua 
hàng số 
lượng lớn

Muốn biết thông tin về 
Bokashi, xử lý rác lá cây

38, Nguyễn Phan Vinh, 
Tân Thành, Cẩm An, Hội 
An

7
Sol An Bàng 
(Công ty TNHH 
Sol An Bàng)

Khách 
sạn,resort

17/12/2020 x x x x x x x x x x x x

Sẵn sàng, đầu tư thùng đựng, 
phân loại rác hữu cơ quầy bar 
và bếp để đưa lại cho đơn vị 
xử lý

72, Nguyễn Phan Vinh, 
Tân Thành, Cẩm An, Hội 
An

8

Tân Thành 
Garden 
(Homestay), 
Quán coffee

Villa,home 
stay

17/12/2020 x x x x x x Không có
Túi giấy trong 
trường hợp 
khách cần

x x x
Đã tự xử lý rác hữu cơ làm 
compost và nước rửa chén

40, Nguyễn Phan Vinh, 
Hội An

NHÀ HÀNG

1
37 Woodfire 
and Bar

Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x

Cung cấp miễn 
phí nước cho 
khách từ chai 
thủy tinh

x x

Đưa giỏ cói, hộp 
nhựa cho nhà 
cung cấp giao 
hàng

x 37 Phan Bội Châu

2 Belleville Hoian Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x x

Dùng lá chuối, 
hộp nhựa, inox 
thay màng bọc 
thực phẩm

x x x x
Không bọc thùng rác trong 
nhà vệ sinh

13 Nguyễn Hoàng

3 Coco Casa Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suôi thủy tinh 
La vie

x x x x x

Rác hữu cơ của bếp: có người 
đến collect cho heo. Còn lại 
rác quầy bar. Rất quan tâm 
đến việc tự xử lý rác quầy bar. 
Sẽ bàn thêm với Mr. Thuận 
(owner)

4 Deck House Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suôi thủy tinh 
La vie

x x x x x

Rác hữu cơ của bếp: có người 
đến collect cho heo. Còn lại 
rác quầy bar. Rất quan tâm 
đến việc tự xử lý rác quầy bar. 
Sẽ bàn thêm với Mr. Thuận 
(owner)

5
DMC (Công ty 
TNHH Du lịch 
Hội An DMC)

Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x x x
Thôn Trà Quế, An Mỹ, Hội 
An

6
Hoian Steak 
House

Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x x 11 Phan Bội Châu

7 Mai Fish Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suối thủy tinh 
Đảnh Thạch

x x

Đưa giỏ cói, hộp 
nhựa cho nhà 
cung cấp giao 
hàng

x 45 Nguyễn Thị Minh Khai

8 Mango Mango Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suối thủy tinh 
Đảnh Thạch

x x

Đưa giỏ cói, hộp 
nhựa cho nhà 
cung cấp giao 
hàng

x 45 Nguyễn Phúc Chu

9 Mango Rooms Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suối thủy tinh 
Đảnh Thạch

x x

Đưa giỏ cói, hộp 
nhựa cho nhà 
cung cấp giao 
hàng

x 11/11 Phan Bội Châu

10
Min's Sushi & 
BBQ

Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x x x x
18 Trần Cao Vân, Phường 
Cẩm Phô, Hội An,

11 Quán Chay Đạm Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x x x

Tự may túi vải 
thay thế túi 
nilong cho khách 
mang đồ đi

71/20 Phan Chu Trinh

12 Shore House Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suôi thủy tinh 
La vie

x x x x x

Rác hữu cơ của bếp: có người 
đến collect cho heo. Còn lại 
rác quầy bar. Rất quan tâm 
đến việc tự xử lý rác quầy bar. 
Sẽ bàn thêm với Mr. Thuận 
(owner)

Khối Thịnh Mỹ, Cẩm An

13
Soul Beach 
(Tâm Hồn Biển)

Nhà hàng 13/01/2021 x x x x x x x x

Đã có người lấy đồ ăn thừa 
cho gà. Sẽ báo lại lượng rác 
hữu cơ còn lại của nhà hàng. 
Cần có người đến tận nơi 
traning nhân viên phân loại 
rác và xử lý (training free)

Lô 6 C,bãi tắm An Bàng, 
Cẩm An,Hội An

14
Soul Kitchen 
(Tâm Hồn Đầu 
Bếp)

Nhà hàng 13/01/2021 x x x x

Đã có người lấy đồ ăn thừa 
cho gà. Sẽ báo lại lượng rác 
hữu cơ còn lại của nhà hàng. 
Cần có người đến tận nơi 
traning nhân viên phân loại 
rác và xử lý (training free)

Lô 9,bãi tắm An Bàng, 
Cẩm An,Hội An

15 The Field Nhà hàng 12/12/2020 x x x x x
Bán chai nước 
suối thủy tinh

x x
Đưa giỏ cho nhà 
cung cấp giao 
hàng

x x x

Không bọc thùng rác bằng 
bất kể chất liệu gì. Đổ rác 
trực tiếp vào thùng rác và vệ 
sinh hàng ngày

Đường Tống Văn Sương, 
thôn Võng Nhi, xã Cẩm 
Thanh, Hội An

CÀ PHÊ, GIẢI KHÁT,

1 Mia Coffee
Cà phê, giải 
khát

24/12/2020 x x x x x x x x
Thay túi bọc thùng rác bằng 
túi phân hủy. Nước miễn phí 
cho khách từ bình to

20 Phan Bội Châu

2
Phynig House 
Hoian

Cà phê, giải 
khát

12/12/2020 x x x x x x x x x x
130 Trần Cao Vân, Cẩm 
Phô, Hôi An

3
Quán Mót Hội 
An

Cà phê, giải 
khát

24/12/2020 x x x x x x x
Tái sử dụng 
ly giấy để 
trồng cây

150 Trần Phú

CỬA HÀNG, SHOP TẠP HÓA

1
Bánh mì 
Phượng

Cửa hàng, 
giải khát

24/12/2020 x x x x x x Bọc bánh mì bằng giấy

Hiện tại cửa hàng đang bán 
bằng 1/10 so với trước đây 
nên rác hữu cơ rất ít, bánh 
mì vụn… có 1 người đến 
collect cho heo. Khi lượng 
khách trở lại như trước, rác 
bếp: gôc rau… ước tính 
10kg/ ngày, rất muốn 1 đơn 
vị đến collect rác hữu cơ 
hàng ngày. Thời điểm thích 
hợp để collect 15h-17h hàng 
ngày.
Khó khăn: túi giấy cho khách 
đựng bánh mì chi phí cao, 
nên khi khách yêu cầu vẫn 
đưa túi ni long. Rất ủng hộ ý 
tưởng mua hàng các sản 
phảm ống hut, túi giấy để 
giảm chi phí

2B Phan Chu Trinh

2
Blue Station 
(Tạp hóa Màu 
Xanh)

Cửa hàng, 
Fast Food

13/01/2021 x x x An Tân, Cẩm An, Hội An

3
Sữa chua Hạ
Long- Hippo

Cửa hàng, 
giải khát

24/12/2020 x x x x x

Cốc sữa chua bằng giấy 
nhưng nắp bằng nhựa, ống 
hút nhựa dùng cho trà sữa, 
hiện tại chưa tìm ra sản 
phẩm thay thế nên không thể 
cam kết từ chối ống hút 
nhựa. Đưa vỏ hộp sữa cho 
Mrs. An

499 Cửa Đại

Tổng
Ngành kinh doanh Dich vụ lữ hành Khách sạn, Resort Villa Homestay Nhà hàng Quán Cà Phê, nước giải khát Cửa hàng tạp hóa 6

Số lượng 1 8 5 16 3 3 36
Tỷ lệ % ngành trên tổng số 3% 22% 14% 44% 8% 8%


